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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua vật dụng trang cấp phục vụ chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội 

- Thuộc dự toán: Dự toán mua sắm hàng hóa thực hiện công tác phục vụ, chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng năm 2026 của Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà 

- Chủ đầu tư: Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà. 

- Địa điểm thực hiện: Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày  

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên 

năm 2026. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có đầy đủ nhãn mác. 

- Hàng hóa mới được sản xuất mới 100% chưa qua sử dụng; 

-   Có đính kèm đầy đủ tài liệu, bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định của Pháp luật 

đối với các sản phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm. 

- Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về kinh doanh hàng hóa theo Luật thương mại số 

36/2005/QH11 và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12. 

- Thời hạn sử dụng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa khi giao phải còn thời hạn 

sử dụng ít nhất 12 tháng.  

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

Stt Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hoá yêu cầu 
1 Áo ngực nữ Loại vải cotton, không gọng, size 34-42 

2 Áo thun 3 lỗ Vải thun mềm, mát, size số 95-110 
3 Bàn chải đánh răng Chất liệu nhự PP, dài 18cm, chiều cao lông bàn chải 1,3cm 

4 Băng vệ sinh (23cm) 

- Loại ban ngày 23cm, Kích thước 23cm, loại mỏng có cánh 
08 miếng/bịch. 
- Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng 
hóa, nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng 
theo quy định. 
- Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị 
trường Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng 
nhận hợp quy. 
- Không chấp nhận hàng trôi nổi, hàng giả, hàng không có 
nhãn mác gốc 

5 Ca nhựa có quai Kích thước 12,5x9x11cm (500ml) 
6 Chiếu cá nhân Chiếu cói, hoặc nhựa - 0.8x2m 
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Stt Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hoá yêu cầu 
7 Dép nhựa nữ Loại tổ ong nữ, size 36-42 
8 Dép tổ ong Loại tổ ong nam, size 36-42 

9 
Đồ bộ thun hoa dài cho 
nữ cao tuổi 

Vải thun, size theo yêu cầu 

10 
Gối nằm gồm ruột gối 
và vỏ gối 

Kích thước: 35 x 50 cm 
Ruột gối chất liệu bằng bông. 
Vỏ gối chất liệu cotton. 

11 Kem đánh răng 

- Cogate hoặc tương đương 
- Loại 100gr/tuýp. 
- Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng 
hóa, nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng 
theo quy định. 
- Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị 
trường Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng 
nhận hợp quy. 
- Không chấp nhận hàng trôi nổi, hàng giả, hàng không có 
nhãn mác gốc 

12 Khăn tắm  

- Kích thước rộng 30 cm x dài 60cm 
- Mềm mại, không xù lông, thấm hút nhanh, dễ giặt sạch. 
- Độ bền màu ≥ 4 (theo tiêu chuẩn TCVN 5466:2002 hoặc 
tương đương). 
- Đường may chắc chắn, mép gấp gọn, không xổ chỉ. 

13 
Khay ăn cơm inox 4 
ngăn sâu lòng 

Khay cơm inox 4 ngăn, sâu lòng. Chất liệu: inox 304. 
Kích thước: 22cm x 28 xm, sâu 4cm 
Hàng mới 100%, không trầy móp, không biến dạng, không 
oxy hóa. 

14 Mền cá nhân 
Kích thước rộng 1,2m dài 2m (nỉ 1 lớp, lông tuyết hoặc tương 
đương) 

15 Mùng tuyn 10 ly lỗ nhỏ không lông tơ loại rộng 0,8-1m, dài 2m, cao 2m 
16 Muỗng nhựa Nhựa mêca có cán dài 13-15cm 
17 Nón tai bèo Vải coton, kích thước cả vành rộng 20cm 

18 Nước lau sàn 

Đóng chai 1kg (997ml)/chai. 
Có khả năng tẩy sạch vết bẩn, khử mùi, diệt khuẩn nhẹ. 
Hàng hóa có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ: tên hàng, 
thương hiệu, nơi sản xuất, thành phần, hướng dẫn sử dụng, 
cảnh báo an toàn, ngày – hạn sử dụng. 
Thương hiệu phổ biến, uy tín Sunlight hoặc tương đương 
Có giấy công bố hợp quy hoặc tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của 
nhà sản xuất. 
Không chấp nhận hàng trôi nổi, không có nhãn gốc hoặc pha 
loãn 

19 Nước rửa chén (chai) 

Sunlight hoặc tương đương. 
Loại 750g/chai  
Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, 
nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng theo 
quy định. 
Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị trường 
Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng nhận hợp 
quy. 

20 Nước Tẩy  
Javel hoặc tương đương. Đóng gói chai 01 lít. Dạng dung dịch 
lỏng trong suốt hoặc hơi vàng nhạt, có mùi clo đặc trưng. 
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Stt Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hoá yêu cầu 
Dùng vệ sinh, tẩy trắng và khử khuẩn khu vực nhà vệ sinh, 
sàn, bếp, nhà trại. 
- Thành phần chính: Natri Hypochlorite (NaOCl) nồng độ 
hoạt chất 5–10%. 
- Có khả năng diệt khuẩn, khử mùi, tẩy trắng hiệu quả. 
- Độ pH 10–13, ổn định trong điều kiện bảo quản bình thường. 
- Bao bì: chai hoặc can nhựa HDPE dày, có nắp vặn kín, nhãn 
gốc của nhà sản xuất. 
- Thương hiệu phổ biến, được lưu hành trên thị trường Việt 
Nam. 
 Hàng mới 100%, còn hạn sử dụng. Bao bì ghi rõ nhãn mác, 
hạn sử dụng, khối lượng. 

21 Quần áo bà ba Vải gấm, size từ 45 kg - 100 kg theo yêu cầu 

22 Quần áo bệnh nhân 
Vải coton mềm. Màu xanh dương., dành cho người từ 50 kg 
đến 80 kg 

23 Quần áo thun 

 In logo tên của Trung tâm. Áo thun cộc tay cá sấu, chất liệu 
80% coton, có cổ bẻ, màu xanh dương nhạt, in logo tên của 
Trung tâm, size từ 50kg đến 100kg. Quần thể dục màu xanh 
dương đậm, có cào bóng, 70%poly, size trên 50kg. Đóng gói 
01 bộ/bịch. 

24 Quần đùi Loại vải cotton, size từ 50 kg - 100 kg 
25 Quần lót nam Loại vải cotton, size M-XXL. 
26 Quần lót nữ Loại vải cotton, size M-XXL. 
27 Quần thun lửng Vải thun cào, size từ 50 kg - 100 kg 

28 Tã người lớn 

Loại tã quần. Size M-XXL, loại10 miếng/bịch 
Về nguyên liệu: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt siêu 
thấm, PE, PP, Chun, Polyme kết dính, Hương gừng trắng, 
Vitamin E, Chất kháng khuẩn. 
- Khả năng thấm hút: ≥ 1200 ml 
- Thời gian thấm hút: ≤ 40s 
- Độ pH: 6-8 
- Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 200 CFU/g (test 
theo TCVN 10584:2014) 
- Tổng số nấm mốc không lớn hơn 100 CFU/g (test theo 
TCVN 10584:2014) 
- Hạn sử dụng: 03 năm 
- Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng 
hóa, nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng 
theo quy định. 
- Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị 
trường Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng 
nhận hợp quy. 

29 Tẩy bồn cầu 

Wim hoặc tương đương. Chai 900ml–1000ml, dạng dung 
dịch lỏng, có mùi thơm nhẹ, dùng vệ sinh và khử khuẩn bồn 
cầu, bồn tiểu. 
Thành phần chính: Chứa chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa 
và khử khuẩn (như HCl hoặc Sodium Hypochlorite) ở nồng 
độ an toàn. 
Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, 
nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng theo 
quy định. 
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Stt Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hoá yêu cầu 
Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị trường 
Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng nhận hợp 
quy. 

30 Tinh dầu sả  

Tinh dầu sả dùng vệ sinh nhà trại. Đóng gói: 5 lít/can. Thành 
phần chính: chiết xuất tinh dầu sả thiên nhiên (Citronella, 
Lemongrass oil) ≥ 90%. 
- Không chứa hóa chất độc hại, không gây kích ứng da. 
- Có tác dụng khử mùi, xua côn trùng (ruồi, muỗi). 
- Dễ hòa tan với nước, an toàn khi sử dụng trong môi trường 
tập thể. 
- Có nhãn mác, ghi rõ hạn sử dụng 

31 Xà bông bột 

Dạng bột, an toàn, nhẹ nhàng với da tay, hương thơm dịu nhẹ, 
công nghệ giặt sạch cực nhanh, loại tốt, trọng lượng 6kg/bịch. 
Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, 
nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng theo 
quy định. 
Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị trường 
Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng nhận hợp 
quy. 

32 
Xà bông bột 250gr 
(dành cho đối tượng 
BTXH nhập mới) 

Bột giặt dạng bột. 250 gram/gói, bao bì nguyên vẹn, không 
rách, không ẩm mốc. Thương hiệu Lix hoặc tương đương về 
chất lượng. 
Hương thơm Hương nhẹ, dễ chịu. 
Bao bì có nhãn mác đầy đủ: tên hàng hóa, tên nhà sản xuất, 
thành phần, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng. 
Hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng tính đến thời điểm giao 
hàng. 
Tiêu chuẩn chất lượng: Sản xuất tại Việt Nam. Đáp ứng Tiêu 
chuẩn cơ sở (TCCS) của nhà sản xuất và quy định an toàn hóa 
chất theo Luật Hóa chất, TCVN liên quan. 

33 Xà bông cục 

Xà bông cục làm sạch hiệu quả tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn. 
Chứa hoạt chất kháng khuẩn, sạch da, hương thơm tươi mát, 
dễ chịu, không gây khô ráp da, sản xuất tại Việt Nam, trọng 
lượng 90g/cục. 
Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, 
nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng theo 
quy định. 
Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị trường 
Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng nhận hợp 
quy. 

34 Xà bông gội đầu 

 Dầu gội đầu dạng chai, dùng cho người lớn. 
Quy cách: Chai 311ml - 320ml, dạng dung dịch, có mùi thơm 
nhẹ, không gây kích ứng da đầu. 
Thành phần chính: Có chất làm sạch dịu nhẹ, chiết xuất thảo 
mộc hoặc dưỡng chất giúp tóc mềm mượt, sạch gàu. Lifebuoy 
hoặc tương đương. 
Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, 
nhà sản xuất, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng theo 
quy định. 
Thương hiệu có uy tín, được lưu hành phổ biến trên thị trường 
Việt Nam, có giấy công bố chất lượng hoặc chứng nhận hợp 
quy. 



107 
 

 

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật 
chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà 
thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã 
hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính 
kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội 
hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là: 

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn 
(2) Tương đương về chất lượng, nhiệt độ, độ ẩm. 
(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu. 
(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng  
(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính 

xác kết quả đầu ra. 

1.3. Các yêu cầu về thời gian và khối lượng dự kiến 

- Địa điểm giao hàng: Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thời gian giao hàng:  

+ Thời gian giao hàng: Các ngày làm việc hành chính (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; 

Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00) 

+ Trước khi giao hàng bên Chủ đầu tư sẽ thông báo khối lượng, chủng loại cụ thể của 

mỗi đợt để giao hàng theo thực tế nhu cầu. 

1.4 Các yêu cầu khác: 

- Kiểm tra hàng hóa và chọn mẫu hàng hóa trước khi ký kết hợp đồng và cung cấp hàng 

hóa: Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn các mẫu hàng mà mình đề xuất trong E-HSDT. Trường hợp 

được mời vào đối chiều tài liệu và trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa 

theo danh mục tại mục 1.2.2 (Tối thiểu 1 loại 1 mẫu) để Chủ đầu tư kiểm tra chất lượng sản 

phẩm thực tế so với sản phẩm đề xuất trong E-HSDT và chọn thống nhất mẫu để cung cấp cho 

đơn vị. 

- Chứng từ: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chứng 

nhận chất lượng sản phẩm nếu được chủ đầu tư yêu cầu; 

- Cam kết Thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo 

chất lượng. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành.  

- Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT sẽ không 

được nghiệm thu. 


